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TAÙC NHAÂN GAÂY BEÄNH ÑOÛ MAÉT ÔÛ CAÙ TRAÉM ÑEN 
(MYLOPHARYNGODON PICEUS) VAØ KEÁT QUAÛ ÑIEÀU TRÒ  

Kim Văn Vạn, Trương Đình Hoài
Khoa Thủy sản, Học viện Nông nghiệp Việt Nam

TÓM TẮT
Nghiên cứu này được thực hiện để xác định tác nhân gây bệnh đỏ mắt ở cá trắm đen và điều trị thử 

nghiệm để tìm ra phác đồ trị bệnh hiệu quả. Tình hình dịch bệnh được tiến hành điều tra, mẫu cá được thu 
về phòng thí nghiệm để chẩn đoán tác nhân gây bệnh thông qua các phương pháp nuôi cấy, xác định hình 
thái, định danh vi khuẩn bằng phương pháp thử phản ứng sinh hóa và giám định bằng kỹ thuật PCR, các 
chủng vi khuẩn gây bệnh được tiến hành kháng sinh đồ và lựa chọn kháng sinh cho quá trình điều trị. Kết 
quả nghiên cứu cho thấy, cá trắm đen có triệu chứng đỏ mắt có tỷ lệ chết cao, tác nhân gây bệnh chính là 
do vi khuẩn Streptococcus agalactiae, kết quả thử kháng sinh đồ cho thấy vi khuẩn gây bệnh nhạy cảm 
nhất đối với amoxiciline, phác đồ điều trị sử dụng amoxicilline trộn thức ăn cho cá ăn trong 5 ngày liên 
tục với liều lượng 45-50 mg/kg cá/ngày đã cho tỷ lệ cá khỏi bệnh là 80%. 
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Determination of pathogen caused the red eye disease for black carp 
(Mylopharyngodon piceus) and efficacy of treament
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SUMMARY
This study was performed to identify the causative agent of red eye disease in black carp and to 

evaluate the efficacy of treatment regimen. The disease situation was investigated, fish samples were 
collected and brought to the laboratory for diagnosis through culture methods, bacterial morphology 
determination, identification by biochemical test and PCR assay. The pathogenic bacteria strains 
were tested for their susceptibility with antibiotics and 1 appropriate antibiotic was selected for the 
experimental treatment. The studied results showed that black carp suffering with red eye symptoms 
faced a high mortality rate, the causative agent was Streptococcus agalactiae. The antibiotic tests 
revealed that this bacteria was  susceptible with amoxiciline and  the treatment regimen for red eye 
disease was conducted by using amoxicilline mixing in feed at a dose of 45-50 mg per kg fish per 
day, feeding fish for 5 consecutive days, as a result 80% of the disease fish were recovery.
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I. MỞ ĐẦU
Cá trắm đen là đối tượng thủy sản có giá trị 

kinh tế cao, được nuôi ghép với nhiều đối tượng 
như cá chép, cá rô đồng, cá mè trắng, cá vược 
(Kim Văn Vạn và cs., 2010; 2020). Cá trắm đen 
là loài cá nước ngọt, có thể thuần hóa chịu mặn 
lên đến 13‰ (Kim Văn Vạn và cs., 2016), có thể 
nuôi trong nước lợ (có độ mặn 2-5‰), xen nước 
ngọt (8 tháng nuôi trong nước lợ, 4 tháng nước 
ngọt trong mùa mưa) cho kết quả sinh trưởng tốt, 
chất lượng thịt thơm ngon và bệnh dịch ít xảy ra 

trong thời gian nuôi trong nước lợ (Kim Văn Vạn 
và cs., 2020).

Xã Lập Lễ, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng 
nằm ở cửa của các con sông Bạch Đằng, sông 
Cấm, sông Ruột Lợn nên trong một năm có một 
số tháng nước lợ và một số tháng nước ngọt 
(vào mùa mưa). Tại đây, cá trắm đen không chỉ 
được nuôi ghép với cá vược mà còn được nuôi 
đơn mang lại thu nhập cao cho người nuôi. Khi 
nuôi ghép cá trắm đen với cá vược, người nuôi 
thường dùng cá tạp làm nguồn thức ăn cho cá 


